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I. Vocabulary & Grammar structures:
	Unit
	Vocabulary
	Grammar structures:

	11
	* Time : Seven, seven Fifteen, seven twenty –five, seven thirty, seven forty- five, a.m, p.m, o’clock …. 

* Daily routines: Get up, go to school, have (breakfast/lunch/dinner), go home, go to bed, watch TV, in the morning/ afternoon/evening, at noon,…
	1. Hỏi và trả lời về giờ:
 What time is it?
   - It’s seven o’clock



2.Hỏi và trả lời về thời gian thực hiện thói quen hằng ngày:  
What time do you get up?
I get up at 6 o’clock in the morning

	12
	*Jobs: farmer, nurse, doctor, driver, worker, student, clerk,…



* Places to work: Field, hospital, factory, office,…
	1. Hỏi và trả lời về nghề nghiệp của ai đó:
What does your father/mother do?
- He’s/she’s a doctor

2. Hỏi và trả lời về nơi ai đó làm việc:
 Where does he/she work?
  - He/she works in a hospital

	13
	* Favourite food and drink: Chicken, beef, fish, pork, rice, noodles, bread, vegetable, milk, orange juice, water, lemonade,…


	1. Hỏi và trả lời về đồ ăn hoặc thức uống ưa thích: 
 What’s your favourite food/drink?
It’s chicken/lemonade

2. Hỏi và trả lời xem ai đó có muốn dùng một chút loại đồ ăn hay thức uống nào đó. 
Would you like some fish/ milk?
-Yes, please
-No, thanks

	14
	* Physical appearance: old, young, big, small, slim, strong, tall, short, thick, thin


* Comparisons: older, younger, bigger, smaller, slimmer, stronger, taller, shorter, thicker, thinner,…
	1. Hỏi và trả lời về ngoại hình của ai đó:
What does he/she look like?
  - He’s/she’s tall

2. Hỏi và trả lời về sự so sánh hơn kém:
Who’s slimmer, the father or the brother?
· The father’s slimmer than the brother


	15
	* Festival name: Tet, New Year, Children’s Day, Teachers’ Day, Christmas, festival,…


* Festival activities: Wear, decorate, lucky money, banh chung, firework display, grandparents
	1. Hỏi và trả lời về thời gian diễn ra một lễ hội:
     When is Children’s Day?
· It’s on the first of June

2. Hỏi và trả lời về những hoạt động có thể làm trong lễ hội:
 What do you do at/ on ….?
· I decorate my house.

	16
	* Suggestions to go somewhere: bakery/ buy some bread, pharmacy/ buy some medicine, supermarket/buy some food, sweet shop/ buy some chocolate,…
* Giving reasons for going somewhere: zoo/see the animals, cinema/ see a film, swimming pool/swim,…
	1. Đưa ra gợi ý đến một nơi nào đó nhằm mục đích gì và nhận được phản hồi: 
  Let’s go to the bakery.
I want to buy some bread.
Great idea!
Sorry. I’m busy 

2. Hỏi và đưa ra lí do muốn đến nơi đó:
Why do you want to go to the cinema?
Because I want to see a film


	17
	* Prices of clothes (singular): scarf, blouse, jacket, skirt, jumper,…


* Prices of clothes (plural): Jeans, shoes, trousers, sandals,… 
Note: How much : Bao nhiêu tiền
         Dong: đơn vị tính tiền Việt
	1. Hỏi và trả lời câu hỏi về giá của loại trang phục (số ít)
How much is the scarf?
It’s 50,000 dong

2. Hỏi và trả lời câu hỏi về giá của loại trang phục (số nhiều)
How much are the shoes?
They’re 90,000 dong

	18.
	* Phone number, mobile phone, go for a picnic, go for a walk, go fishing, free

	1. Hỏi và trả lời về số điện thoại :
 What’s your phone number?
  It’s 0964018000

2. Cách tiếp nhận hay từ chối một lời mời nào đó:
Would you like to go for a picnic?
I’d love to/Sorry, I can’t

	19
	* Animals : zoo, animals, kangaroo, crocodile, elephant, tiger, monkey, zebra, bear,…..


* Reasons for animals you want to see: funny, scary, big, beautiful, fast,….
	1. Hỏi và trả lời về loài động vật bạn muốn nhìn thấy:
What animal do you want to see?
I want to see monkeys

2.Nói lí do thích hoặc không thích một loài vật nào đó:

I don’t like tigers because they’re scary.
I like monkeys because they’re funny


II. Exercises:
Exercise 1: Circle the word that has the underlined part pronounced differently
1. A. field	B. piece 	C. tie 	D. niece 
2. A. school	B. spoon 	C. noon	D. flood
3. A. teacher 	B. reading 	C. pea	D. breakfast
4. A. thin	B. thick	C. that	D. with	
5. A. love 	B. dog 	C. some 	D. money
Exercise 2: Circle and odd one out:
1. 	get up	have lunch	time	go to school
2.	student	airport	doctor 	driver
3.	lemonade	chicken	bread	noodles
4.	How 	What	Where	When
5.	tall	slim	thicker	young
6.	Children’s day	Saturday	Christmas	Teacher’s day
7.	baker	pharmacy	cinema	supermarket
8.	shoes	T-shirt	trousers	sandals
Exercise 3: Choose the best answer:
1. Phuong __________ at 11 o’clock in the evening.
A.  go to school			B. goes to bed		C. go swimming
2. What does your father do? – He’s __________
A.  a farmer		                    B.  a famer		           C. a farm
3. Would you like some _ _ _ _? – No, thanks
A. noodles		                    B. lemonade		           C. milk
4. _____’s taller? My brother’s _ _ _ _ _ _ than my father
     A. Who/ taller		B. What/ tallest 		C. Which/ tall
5. What do you do ____  Tet ?
I __________.
A.  in/ go to school		B. at/ make Banh Chung 		C. on/ fly the kites
6. Why do you want to go to the _________? 
Because I want to  __________________.
        A. bakery/ buy some rulers 
        B. cinema/ see the animals		
        C. pharmacy/ buy some medicine
7. _________are the trousers?- _____70,000 dong
A. How much/ They’re				
B. How many/ It’s 			
C. How old/ He’s
8. Would you like to ____________?_ Sorry, ________.
A. Go to a walk/ I can 			
B. Go for a walk/ I can’t	
C. Go of a walk / I may

Exercise 4: Read and answer: 
Hello, my name is Mai Anh. I’m ten years old. I’m a student at Ai Mo B Primary School. My phone number is 0978336555.  I get up early at 6 o’clock in the morning and go to school at 7 o’clock. My father is a doctor and he works in a big hospital. My favourite food and drink is chicken and milk. I drink a lot of milk so I’m taller than my elder sister. Look! This is my new T-shirt. It’s 70,000 dong. Now, I want to wear this new T-shirt and go to the zoo with my friends. I like monkeys because they’re so funny.
     What’s her name?  ………………………………….
1. What is her phone number? ……………………………….
2. Where does she study ……………………………………….
3. What does her father do? ………………………………….
4. Where does he work? ……………………………………….
5. What is her favourite food and drink? ………………………….
6. What does she look like?……………………………………….
7. How much is her new T-shirt? ………………………………….
8. What animal does she like? Why? …………………………….

Exercise 5: Reorder the words to make sentences:
1. time / is/ what/ it/?………………………………………….
2. does / a clerk/ what / do?……………………………………….
3. some / you/ like /beef / would?…………………………………….
4. than / his/ slimmer/ sister/ Nam/ is/ elder?…………………………….
5. lucky/I/get/at/parents/from/money/my/Tet.………………………….
6.   the/go/ sweet/ to/let’s/shop. .……………………………………
           want/I /some/to/ chocolate/ buy.…………………………………….
    7.  much/the/are/sandals/how? ……………………………………………
     8. zebras/because/are/beautiful/I/like/they.………………………………
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